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STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ SĐT cha SĐT mẹ Học lực năm
trước

Trung bình năm
trước

Lớp năm
trước

Ghi
chú

1 7A3 Vũ Thị Kim Anh 14/06/2009 x 0969876199 0963013089 Tb 7.80 6A3

2 7A3 Nguyễn Thị Mai Anh 03/06/2009 x 0397991024 0976058904 K 8.40 6A3

3 7A3 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 04/03/2009 x 0909856695 0938684454 K 7.20 6A3

4 7A3 Nguyễn Đăng Thanh Hà 05/11/2009 x 0908177295 0938655548 Tb 5.90 6A3

5 7A3 Nguyễn Chiến Hào 06/07/2009 0969222071 0767395316 K 7.90 6A3

6 7A3 Trần Cao Trí Hào 20/09/2009 0935594537 0708762973 K 8.60 6A3

7 7A3 Trương Trần Chí Hảo 14/01/2009 0397687917 Tb 6.20 6A3

8 7A3 Nguyễn Việt Hùng 18/05/2009 0858187977 0328554824 Tb 7.00 6A3

9 7A3 Nguyễn Nhất Huy 20/10/2009 0903903648 0769686727 Tb 7.40 6A3

10 7A3 Bùi Quang Bảo Khánh 25/06/2009 0979303135 0907068456 K 6.80 6A3

11 7A3 Huỳnh Trần Gia Kiên 21/12/2009 0348840460 0964470701 K 7.50 6A3

12 7A3 Trần Nguyễn Thanh Thúy Kiều 22/09/2009 x 0909967381 0374748584 K 7.70 6A3

13 7A3 Thái Thị Kiều Loan 01/02/2009 x 0904937153 0766973566 K 7.50 6A3

14 7A3 Nguyễn Hoàng Luân 06/04/2009 0799786330 K 7.80 6A3

15 7A3 Nguyễn Thiên Lý 23/10/2009 x 0901311419 Tb 6.80 6A3

16 7A3 Nguyễn Bảo Nam 10/03/2009 0354795769 G 8.80 6A3

17 7A3 Trần Ngọc Kim Ngân 26/08/2009 x 0907111048 K 7.10 6A3

18 7A3 Võ Thị Thu Ngân 14/02/2007 x 0902413558 0934172446 K 7.90 6A3

19 7A3 Phạm Như Ngọc 15/07/2009 x 0772176416 07789649311 K 7.30 6A3

20 7A3 Trương Nhã Nhi 10/09/2009 x 0328000628 0779158352 K 7.90 6A3

21 7A3 Nguyễn Ngọc Thảo Như 12/05/2009 x 0927832466 0777133574 K 8.40 6A3

22 7A3 Lê Hoàng Kim Phượng 06/07/2009 x 0918166030 0394767404 K 8.40 6A3

23 7A3 Trần Tuấn Quốc 31/08/2009 0903355465 0706081950 G 9.20 6A3

24 7A3 Huỳnh Kim Quyên 17/01/2009 x 0902066102 0934332659 Tb 7.00 6A3

25 7A3 Nguyễn Tấn Sang 23/09/2009 0938792450 K 7.90 6A3

26 7A3 Phạm Tấn Tài 21/01/2009 0372909122 0346753466 G 9.10 6A3

27 7A3 Phạm Thành Tài 15/02/2009 0987012257 0338820609 K 8.00 6A3

28 7A3 Trần Thị Mỹ Tâm 27/09/2009 x 0778159823 K 7.00 6A3

29 7A3 Bùi Phan Thanh Thảo 13/07/2009 x 0985207510 0987612524 Tb 6.70 6A3

30 7A3 Huỳnh Thị Thảo 20/10/2009 x 0366006829 0393573376 Tb 6.90 6A3

31 7A3 Nguyễn Thị Thu Thảo 30/11/2009 x 0784961112 K 8.10 6A3

32 7A3 Nguyễn Phát Thịnh 27/07/2009 0905956880 0932125306 G 8.40 6A3

33 7A3 Hoàng Duy Thuận 12/09/2009 0902343974 K 7.80 6A3

34 7A3 Nguyễn Lâm Anh Thúy 18/08/2009 x 0985091722 Tb 6.60 6A3

35 7A3 Trần Thị Mộng Thúy 18/08/2008 x 0779747341 0765446881 K 8.60 6A3

36 7A3 Dương Thị Bảo Trâm 25/01/2009 x 0774184937 Tb 6.20 6A3

37 7A3 Tiêu Bảo Trâm 24/11/2009 x 0948273337 0949803015 K 8.40 6A3

38 7A3 Mai Đan Trinh 11/04/2009 x 0799532621 0936384709 K 7.60 6A3

39 7A3 Nguyễn Thị Kim Tú 07/06/2008 x 0707377489 G 8.70 6A3


